
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ NGHI DƯƠNG 

 
 Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

          Nghi Dương, ngày        tháng      năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục  

và tuyển sinh năm học 2026 - 2027 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHI DƯƠNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành Quy định về công khai trong hoạt động của cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư số  

28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc ban hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ 

trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học; Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; 

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ GDĐT 

Quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước của chính quyền hai cấp đối với giáo dục phổ thông; 

Căn cứ các Hướng dẫn số 1870/SGDĐT-GDMN&GDTH ngày 31/3/2026 

về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh cấp học mầm non năm học 2026-2027; 

Hướng dẫn số 2099/SGDĐT-GDMN&GDTrH ngày 09/4/2026 về việc hướng 

dẫn tuyển sinh đầu cấp tiểu học, THCS năm học 2026-2027 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Văn hoá - Xã hội xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và tuyển sinh năm học 

2026 - 2027 cho các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, TH-THCS, Trung học 

cơ sở trên địa bàn xã Nghi Dương. 

                             (Có biểu chi tiết kèm theo). 



Điều 2. Các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, TH-THCS, Trung học cơ 

sở có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, huy động học sinh ra lớp, thực hiện việc 

tuyển sinh theo quy định. Phòng Văn hóa - Xã hội là cơ quan thường trực có 

trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Văn hóa – 

Xã hội, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, TH-THCS, Trung học cơ 

sở và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 3; 

- TTĐU, TT HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      tháng 5 năm 2026 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Dương) 
 

1. Bậc Mầm non 
 

S

T

T 

Đơn vị 

Số 

phòng 

học 

Tổng 

số GV 

Nhà trẻ 
3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi  Tổng 

Bình 

quận 

HS/ 

lớp 

Bình 

quân 

số 

GV/ 

lớp 

Trẻ 

trong độ 

tuổi 

 (12 -

<36 

tháng) 

Số HS 

tuyển 

Số 

nhóm, 

lớp 

Trẻ 

trong 

độ 

tuổi 

Số HS 

tuyển 

Số 

nhóm, 

lớp 

Trẻ 

trong 

độ 

tuổi 

Số HS 

tuyển 

Số 

nhóm, 

lớp 

Trẻ 

trong 

độ 

tuổi 

Số  

HS 

tuyển 

Số 

nhóm, 

lớp 

Trẻ 

trong  

độ 

 tuổi  

Số  

HS 

tuyển  

Số 

nhó

m 

lớp  

1 Trường MN Họa My 9 18 26 34 3 40 10 2 55 5 2 58 12 2 179 61 9 26,5 2,0 

2 Trường MN Du Lễ 12 26 90 90 5 73 73 3 61 61 2 64 64 2 288 73 12 24 2,2 

3 Trường MN Kiến Quốc 15 31 159 95 5 146 95 4 113 85 3 160 105 3 571 380 15 25,7 2,1 

4 Trường MN Ngũ Phúc 13 32 155 80 4 99 75 3 94 90 3 103 103 3 451 348 13 26,8 2,4 

Công lập 34 76 271 204 12 212 158 8 210 156 7 225 179 7 90 
    

Tư thục 9 18 26 34 3 40 10 2 55 5 2 58 12 2 179 61 9 26,5 2,0 

Tổng 43 94 297 238 15 252 168 10 265 161 9 283 191 9 269 61 9 26,5 2,0 

 

 

 

 

 

 



2. Bậc Tiểu học 
 

S 

T

T 

Đơn vị 

Số  

phòng  

học 

Tổng 

số 

GV    

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Cộng 

Bình 

quân 

HS/lớp 

Bình 

quân số 

GV/lớp 

Trẻ 

trong 

độ 

tuổi 

Số 

 HS  

tuyển 

Số 

 lớp  

Số  

HS 

Số  

lớp 

Số  

HS 

Số  

lớp 

Số  

HS 

Số  

lớp 

Số  

HS 

Số  

lớp 

Số HS 

(6+8+10

+12+14) 

Số lớp 

(7+9+11

+13+15) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Trường TH Kiến Quốc 27 38 199 199 6 189 6 177 5 172 5 184 5 921 27 34,1 1,40 

2 Trường TH Ngũ Phúc 18 27 126 120 4 133 4 111 3 119 4 101 3 584 18 32,4 1,50 

3 
Trường TH-THCS Du 

Lễ (Khối Tiểu học) 
11 17 71 71 2 69 2 63 2 65 2 82 3 350 11 32,0 1,50 

Cộng 55 82 396 390 11 391 12 351 10 356 11 367 11 1.855 55 33,7 1,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Bậc Trung học cơ sở 
 

S 

T 

T 

Đơn vị 

Số  

phòng  

học 

Tổng 

số 

GV    

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Cộng 

Bình 

quân 

HS/lớp 

Bình 

quân số 

GV/lớp 

Trẻ 

trong 

độ tuổi 

Số 

 HS  

tuyển 

Số 

 lớp  

Số  

HS 

Số  

lớp 

Số  

HS 

Số  

lớp 

Số  

HS 

Số  

lớp 

Số  

HS 

(6+8+  

10+12) 

Số  

lớp 

(7+9+ 

11+13) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Trường THCS Kiến Phúc 32 58 308 308 8 340 8 307 7 369 9 1.324 32 41,4 1,80 

2 
Trường TH-THCS Du Lễ 

(Khối THCS) 
10 18 78 78 2 103 3 77 2 110 3 368 10 37,0 1,80 

Cộng 42 76 386 386 10 443 11 384 9 479 12 1.692 42 40,3 1,81 
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